	CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 49/2007/NQ-CP
	Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2007 


 
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2007

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8 năm 2007, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2007, thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011.

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 được xây dựng căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, các nghị quyết của Trung ương Đảng và bổ sung thêm các nhiệm vụ theo yêu cầu của giai đoạn phát triển mới trong nhiệm kỳ của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới. Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại đã đề ra, cần tập trung vào các công việc trọng tâm, trọng điểm, có ý nghĩa quyết định để tạo sự đột phá trong từng thời gian, trên tinh thần đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời lựa chọn những nhiệm vụ quan trọng, có tính đột phá để tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011, các bộ, ngành và địa phương căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu chỉ đạo, điều hành để cụ thể hóa thành Chương trình hành động của bộ, ngành, địa phương và tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động đã đề ra.

2. Chính phủ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo một số vấn đề về đổi mới sự chỉ đạo điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ.

Chính phủ thống nhất: Việc đổi mới sự chỉ đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc và sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ; bảo đảm sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, thông suốt trong cả hệ thống hành chính và mối quan hệ chặt chẽ giữa Chính phủ với các cơ quan trong hệ thống chính trị của đất nước. Việc sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ cần kế thừa những kinh nghiệm của Chính phủ các nhiệm kỳ trước gắn với việc tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực của công tác chỉ đạo, điều hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền đã được pháp luật quy định với những trọng tâm là: Nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch, tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trong hệ thống hành chính; cải tiến quy trình và thủ tục xử lý công việc theo hướng nhanh, gọn, rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng cấp; bảo đảm thông tin điều hành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Giao văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việc của Chính phủ, sớm trình Chính phủ xem xét, thông qua.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Nội vụ trình dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, nghe các Bộ trưởng: Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ.

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5-11-2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ đã cụ thể hóa các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001, tạo khung pháp lý cho việc ban hành các nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XI. Nay so với yêu cầu thực tiễn, Nghị định số 86/2002/NĐ-CP cần phải được sửa đổi để tạo khung pháp lý cho việc ban hành các nghị định cụ thể quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ trong cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Nghị định thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP dựa trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành để xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của bộ; phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, loại bỏ chồng chéo hoặc bỏ sót lĩnh vực, công việc quản lý, thực hiện một việc chỉ do một bộ hoặc một cơ quan chịu trách nhiệm chính; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ phải bảo đảm yêu cầu chung về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XII, đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; đổi mới các đơn vị giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành; thu gọn đầu mối, giảm trung gian nhưng bảo đảm tính ổn định, thống nhất.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pgháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ thay thế Nghị định số 86/2002/NĐ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 9-2007. Trong khi chưa ban hành nghị định này, Chính phủ yêu cầu các bộ vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức như hiện nay cho đến khi có quy định mới.

Giao các bộ: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ; gửi lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trong tháng 9-2007.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan mình, trình Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng tiến độ đã đề ra tại Nghị quyết số 45/2007/NQ-CP ngày 07-8-2007 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII (2007-2011) và năm 2008; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo Chương trình.

Thời gian qua, hoạt động xây dựng pháp luật đã được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, chất lượng ngày một nâng cao nhằm thể chế hóa kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Tuy nhiên, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn bộc lộ sự thiếu ổn định do phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần về số lượng, hình thức văn bản. Chất lượng chuẩn bị một số văn bản còn thấp, tiến độ còn chậm do thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan.

Để đáp ứng yêu cầu mới về hoạt động lập pháp của Quốc hội khóa XII, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ cả nhiệm kỳ và năm 2008 cần thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các nghị quyết Hội nghị Trung ương về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội khóa XII (2007-2011) và năm 2008, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội.

5. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình dự án Luật Năng lượng nguyên tử; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về dự án luật này.

Năng lượng nguyên tử ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chăm sóc sức khỏe con người, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Ở nước ta, năng lượng nguyên tử, nhất là ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ đã được phát triển rộng rãi và có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc ứng dụng năng lượng nguyên tử chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; các quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này còn phân tán, chưa đầy đủ, thiếu tính bao quát. Việc xây dựng và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử nhằm khắc phục những tồn tại nêu trên, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và phù hợp pháp luật quốc tế.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Năng lượng nguyên tử, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Chính phủ đã xem xét và thông qua Báo cáo giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư 8 tháng năm 2007 do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thị trường trong nước tháng 8-2007 do Bộ trưởng Bộ Công thương trình; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8-2007 do Tổng Thanh tra Chính phủ trình; Báo cáo cải cách hành chính tháng 8-2007 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2007, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; các lĩnh vực dịch vụ tiếp tục đạt kết quả khá; xuất khẩu tăng mạnh. Thu, chi ngân sách tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo… duy trì và phát triển theo chiều hướng tích cực. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh và bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần phải quan tâm chỉ đạo trong 4 tháng cuối năm 2007 như: Nguy cơ tiềm ẩn biến động bất thường về giá cả thị trường trong nước và thế giới, nhất là giá xăng dầu, hàng hóa, vật tư chủ yếu phục vụ sản xuất và đời sống tăng; tỷ lệ nhập siêu cao; tình hình thời tiết trong mùa mưa bão diễn biến khó lường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống. Tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, nhất là dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng nhà nước đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn cao và đang diễn biến phức tạp; một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết có hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương cần bám sát diễn biến tình hình thực tế, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, triệt để Nghị quyết số 03/2007/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2007, các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy đầu tư nước ngoài; đặc biệt, bằng mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư, tiến độ xây dựng công trình, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt có hiệu quả dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, nhất là những mặt hàng đã được Chính phủ quyết định giảm thuế nhập khẩu. 

Các bộ, ngành, địa phương phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Bộ Công an chủ trì phối hợp Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15-12-2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để tạo cơ sở pháp lý thực hiện kiên quyết, triệt để Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP. Tổ chức tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những hành vi lợi dụng khiếu nại tố cáo để gây rối, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân. Tích cực chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho khai giảng năm học mới. Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2008./.
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